
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn An Thịnh, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

06/05/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
HOÀNG GIA BẮC GIANG

2400764317

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý du lịch 7911

2. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, trang trí, sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm, nước hoa, hàng mỹ phẩm ( trừ mỹ 
phẩm có hại cho sức khỏe con người )

4649

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh, dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày

5510

6. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

8. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
( Không bao gồm cung ứng quản lý lao động nước ngoài )

7830

9. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn hóa chất công nghiệp ( 
mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, 
nhựa tổng hợp methanol, pharaphin, tinh dầu thơm và hương 
liệu, soda, muối công nghiệp axít lưu huỳnh )

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA BẮC GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912 555 101
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

12. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thông tin qua điện thoại ( Không bao gồm 
dịch vụ điệu tra và thông tin Nhà nước cấm )

6329

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Bốc xếp hàng hóa
( Không bao gồm bốc xếp hàng hóa cảng hàng không )

5224

15. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Cung cấp phần mềm; Xử lý dữ liệu và cho thuê 
hosting

6311

16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề, đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học

8532

19. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
( Trừ thiết bị thu phát sóng )

4652

23. Điều hành tua du lịch 7912

24. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

25. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

26. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

28. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng văn phòng ( trừ 
máy vi tính thiết bị ngoại vi ); Bán buôn máy móc, thiết bị 
điện, vật liệu điện ( máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện ); Bán buôn máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy dệt, may, da giầy; Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy lọc nước

4659

30. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

32. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

THÂN HẢI ĐĂNG Nam

27/09/1988 Kinh Việt Nam

121877196
16/05/2012 Công an  Bắc Giang

Thôn An Thịnh, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn An Thịnh, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

THÂN HẢI ĐĂNG Nam

27/09/1988 Kinh Việt Nam

121877196
16/05/2012 Công an tỉnh Bắc Giang

Thôn An Thịnh, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Thôn An Thịnh, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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